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  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /PAS-HCQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2026       
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 167 Pasteur, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Hữu Trí – 

chuyên viên phòng Hành chính quản trị, số điện thoại 0907 88 99 45 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h ngày 

03 tháng 7 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2026  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa, dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn theo 

Bảng sau:  

STT 
Danh 

mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật (*) 

Số 

lượng/

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

1 Thiết bị 

Switch 

48 ports 

 Tiêu chuẩn và Giao thức: IEEE 

802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 

IEEE 802.3x 

 Giao diện: 48 Cổng RJ45 

10/100/1000Mbps (Tự động đàm 

phán/Auto MDI/MDIX) 

 Môi trường truyền dẫn mạng: 
10BASE-T: Cáp UTP hạng 3, 4, 5 (tối 

đa 100m) 

 100BASE-TX/1000BASE-T: Cáp 

UTP hạng 5, 5e hoặc cao hơn (tối đa 

100m) 

 Nguồn điện: 100-240VAC, 50/60Hz 

01 Cái   
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 Kích thước ( Rộng x Sâu x Cao): 440 

x 220 x 44 mm 

 Lắp đặt: Khả năng gắn tủ rack 19 inch 

1U (Có bao gồm giá đỡ) 

 Tiêu thụ điện năng tối đa: 32.3W 

 Tản nhiệt tối đa: 110.2BTU/h 

  

 Băng thông chuyển mạch: tối thiểu 

96Gbps 

 Tốc độ chuyển tiếp gói tin: tối thiểu 

71.4Mpps 

 Bảng địa chỉ MAC: 16K 

 Bộ nhớ đệm: 12Mb 

 Khung JUMBO: 12KB 

 Phương thức chuyển mạch: Lưu trữ 

và chuyển tiếp (Store-and-Forward) 
2 Thùng 

cáp 

mạng 

cat6 

 Tốc độ truyền dữ liệu tối đa: 10 Gbps 
(10,000 Mbps) ở khoảng cách ngắn, 

hoặc 1 Gbps (1,000 Mbps) ở khoảng 

cách dài. 

 Khoảng cách truyền tải tối đa: 
o Tốc độ 1 Gbps: Đạt tối đa 100 mét 

(Theo tiêu chuẩn phòng máy). 

o Tốc độ 10 Gbps: Đạt tối đa 37 đến 55 

mét (Tùy thuộc vào môi trường có bị 

nhiễu chéo hay không). 

01 Thùng   

3 Đầu 

bấm 

mạng 

cat6 

Kích thước lỗ xỏ (Insulation OD): 1.1 

mm, thiết kế xuyên suốt: Đầu hạt mạng 

được đục lỗ thông hoàn toàn ra phía 

trước. Khi bấm, đưa thẳng 8 lõi dây 

mạng nhô hẳn ra ngoài, giúp dễ dàng 

kiểm tra lại thứ tự màu dây trước khi ép 

kìm 

Chân ghim tiếp xúc: 3 răng (3-Prong) 

bằng đồng nguyên chất  

Độ dày mạ vàng: 50 micro-inch 

(50μ") vàng 24K. Đạt tiêu chuẩn 

phòng máy cao cấp, chống rỉ sét, chịu 

được 750 lần rút cắm và bảo vệ suy hao 

tín hiệu ở băng thông 250 MHz. 

Vật liệu phôi vỏ: Nhựa 

Polycarbonate (PC) nguyên sinh môi 

trường, đạt chuẩn chống cháy UL94V-

2. Vỏ hạt trong suốt như pha lê, lẫy 

khóa dẻo dai bẻ ngược 180 độ không 

gãy. 

01 Hộp  
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Ghi chú: (1), (2), (3), (4), (5): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà 

cung cấp làm cơ sở báo giá. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

 

 

 

 

Võ Quốc Khánh 
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Mẫu báo giá (để nhà cung cấp tham khảo) 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

 kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và các dịch vụ khác 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi 

tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa 

chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và các dịch vụ khác như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và 

các dịch vụ khác. 

STT Danh mục  Mô tả  Số lượng 
Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá (2) 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại 

mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận 

báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                         

        ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

 (Ký 

tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo 

giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng 

dấu. 

 Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để 

gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo 

giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và 

nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

          (2) Đơn giá yêu cầu phải là số nguyên. 
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